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TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
1. Nhận biết: 
Câu 1: 
Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai: 
[bookmark: _GoBack]a, Mọi số tự nhiên đều là số nguyên.
b, Mọi số nguyên đều là số tự nhiên.
Đáp án
Tập hợp các số nguyên Z gồm các số tự nhiên N và các số mới -1;-2;-3;….. do đó:
Câu a là đúng.
 Câu b là sai , vì có những số nguyên -1 ;-2 ;-3 ….không là số tự nhiên.
Câu 2
Lựa chọn định nghĩa đúng:
a, Tập hợp các số nguyên  là Z={….; -3;-2;-1;0}
b, Tập hợp các số nguyên  là Z={0;1;2;3;……}
c,Tập hợp các số nguyên  là Z={….; -3;-2;-1;0;1;2;3}
d, Tập hợp các số nguyên  là Z={….; -3;-2;-1;0; 0;1;2;3…..}
Đáp án: D
Câu 3: Trên trục số:
a, Chiều âm biểu diễn các số :
A, nguyên âm                    B, nguyên dương
b, Chiều dương biểu diễn các số :
A, nguyên âm                    B, nguyên dương
Đáp án:
a , A.
b, B.
Câu 4: Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không? (đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống).
-1N            		0Z 			-2Z
Đáp án: -1N            		0Z 			-2ZĐ
Đ
S

Câu 5: Điền vào chỗ chấm
a) Nếu – 100C biểu diễn 10 độ dưới 00C thì +100C biểu diễn…
b) Nếu + 5 triệu đồng biểu diễn số tiền có 5 triệu đồng thì -5 triệu đồng biểu diễn …
Đáp án: 
a) 10 độ trên 00C
b) Số tiền nợ là 5 triệu đồng
Câu 6: Điền tiếp vào chỗ còn thiếu
a) Số đối của +7 là …	b) Số đối của -5 là …       c) Số đối của 2016 là …
Đáp án: 
a) – 7; b) 5; c) - 2016
2.Thông hiểu:
Câu 1: Tìm số đối của các số +7,3,-5,-2,-20
Đáp án:
-7,-3,5,2,20 lần lượt là số đối của các số +7,3,-5,-2,-20
Câu 2: 
Điền dấu thích hợp vào chỗ ….
A, 5…..8              B, -5…-6              C, -5…..6              D, 5….-5
Đáp án
A, 5…<..8		B, -5…> -6			C, -5…<..6			D, 5…>.-5


          Câu 3: Cho hai tập hợp: A={x/x Z,-6<x 5}


                                          B={x/x Z,-8x <3}
a) 
Tìm tập hợp C=AB dưới dạng liệt kê.
A,{-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2}
B, {-4;-3;-2;-1;0;1;2}
C, {-3;-2;-1;0;1;2}
D, {-2;-1;0;1;2}
b) Biểu diễn tập hợp C dưới dạng nêu tính chất của các phần tử.



A, C={x/x Z,-5x 2}


B,B ={x/x Z,-6<x 2}

C,C={x/x Z,-6<x <3}
D, cả A,B,C
Đáp án:
a, A
b,A
          Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:
Cho A={-3;5; 0}
Tập hợp B gồm các phần tử của A và số đối của chúng là
A, B={-3;5; 0;-5}
B, B={-3;5; 0}
C,B={-3;5; 0;3;-5}
D,B={3;-5; 0}
Đáp án: Chọn D
Câu 5: Điền vào bảng sau:
	Số a
	9
	

	Số đối của a
	
	5


Đáp án: 
	Số a
	9
	-5

	Số đối của a
	-9
	5



Câu 6: Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các câu sau:
 Nếu +6 bước biểu diễn 6 bước về phía trước thì -10 bước biểu diễn…
Đáp án: 
 10 bước về phía sau.

Câu 7: Điền vào chỗ trống trong bảng sau:
	Số đã cho
	0
	

	Số đối của nó
	
	- 20


Đáp án: 
	Số đã cho
	0
	20

	Số đối của nó
	0
	- 20



Câu 8: Điền tiếp vào câu sau:
 Nếu – 50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hỏa là 50km/h chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì +50km/h biểu diễn…
Đáp án: 
vận tốc của tàu hỏa là 50km/h chạy theo hướng từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh.
3.Vận dụng:
Câu 1: Tính giá trị của a biết :

a , =12
A, a=12 hoặc a=-2			B, a=2 hoặc a=-12
C,  a=2 hoặc a=-2			D, a =12 hoặc a = -12

b, =5
A, a = 5hoặc  a = -5		B, a = 5 hoặc a = -1
C, a = 1 hoặc a = -5 		D, a = 1 hoặc a = -1
Đáp án: a) Chọn D
                           b) Chọn A
Câu 2: Tìm số đối của các số nguyên sau : -4, 6, 0 , / -5/ , / 3/
Đáp án :
 Số đối của -4 là 4			Số đối của 6 là -6
 Số đối của 0 là 0			Số đối của /-5/ là - 5 
Số đối của /3/ là  -3
Câu 3:.Dùng kí hiệu tập con để biểu diễn mối quan hệ giữa các tập hợp N,N*,Z. Minh hoạ bằng hình vẽ ?


Đáp án : N* N ZZ


N
N*



Câu 4: Viết tập hợp M các số nguyên lẻ có một chữ số , biểu diễn chúng trên trục số.
Đáp án
Gọi M là tập hợp các số nguyên cần tìm, ta có :
M={ 1 ;3 ;5 ;7 ;9 ;-1 ;-3 ;-5 ;-7 ;-9}

biểu diễn trên trục số


hình vẽ sai
Câu 5: Hoàn thành trục số sau:

                                     
Đáp án: 

-3


Câu 6. Viết tập hợp Z các số nguyên:
Đáp án: 

Câu 7. Điền đúng hoặc sai:
a. Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm và các số nguyên dương.
b. Các số trong tập hợp N* là các số nguyên dương.
Đáp án: a. Sai			b. Đúng
	Câu 8. Điền tiếp vào chỗ trống để được kết quả đúng:
	a. Số nguyên dương nhỏ nhất là …      b. Số nguyên âm lớn nhất là …
	Đáp án: a. Số 1		b. Số -1
4.Vận dụng cao:
Câu 1:cho 2 số nguyên m và n. hai số này có thể là hai số đói nhau không nếu m=n
Đáp án:hai số chỉ đối nhau khi m=n=0
Câu 2:trên đường Hà Nội –TP Hồ chí Minh một đoàn tàu xuất phát từ Huế với vận tốc 40km/h
a. Hãy xác định vị trí của đoàn tàu sau 1 giờ, 2 giờ.
b. Cần cho biết thêm điều kiện gì thì lời giải là duy nhất.
Đáp án:
a. sau 2 giờ , 3 giờ đoàn tàu ở điểm cách Huês 80km,120km về phía Hà Nội hoặc Thành Phố Hồ Chí Minh.
b. Cần biết thêm điều kiện đoàn tàu đi về phía Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh thì lời giải là duy nhất.
           Câu 3:
a. Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -289;25;0;-53;71.
b. Tìm số liền sau của mối số nguyên sau:-63;0;11;-27.
c. Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -110;99;-999;1000;0.
Đáp án: 
a.  số đối của các  số nguyên : -289;25;0;-53;71 lần lượt là: 289;-25;0;53;-71
b. số liền sau của các số nguyên :-63;0;11;-27. Lần lượt là: -62;1;12;-26.
c. số liền trước của các số nguyên : -110;99;-999;1000;0 lần lượt là -111;98;-1000;999
Câu 4 : Bạn Nam đang đi bộ trên đường với vận tốc 4km/h xuất phát từ 0. Hãy xác định vị trí của bạn Nam.


1. Sau 30 phút
2. Sau 1 giờ
    3. Cần biết thêm điều kiện gì để mỗi câu hỏi trên chỉ có 1 đáp số ?
Đáp án :                       0
B
D
A
C


1) Sau 30 phút vị trí của Nam có thể tại A hoặc B.
2) Sau 1 giờ vị trí của Nam có thể là C hoặc D.
3) Để mỗi câu hỏi trên chỉ có 1 đáp số ta cần phải biết hướng đi của Nam về phía bên phải hay về phía bên trái điểm 0.
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